
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (ĐỢT 5) NĂM 2025
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STT Họ và tên Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào

tạo Hệ đào tạo Trình độ
chuyên môn Lĩnh vực theo Nghị định Lĩnh vực cấp Hạng

LAS-00201899
Hoàng Công Nguyên 04/02/1992 020092000160 25/3/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Sơn.

ĐH Giao thông
vận tải chính quy Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA III

LAS-00201900
Lý Vi Hoàn 19/7/1997 020097001159 18/10/2024 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

ĐH Giao thông
vận tải chính quy Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

LAS-00201901
Lộc Văn Huỳnh 21/02/1990 020090002409 20/4/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn.

ĐH Giao thông
vận tải vừa làm vừa học Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

LAS-00050209
Triệu Văn Thành 04/5/1990 020090007438 7/5/2024 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn.

ĐH Giao thông
vận tải chính quy Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế công trình giao thông III

LAS-00171688
Dương Thị thu Hòa 24/9/1997 030197011817 8/7/2022 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam huyện Thanh Hà, tỉnh
Hải Dương

Đại học Xây
dựng chính quy Kỹ sư Thiết kế quy hoạch xây dựng Thiết kế quy hoạch xây dựng III

LAS-00201902
Phan Quốc Hưng 12/12/1993 020093010510 29/10/2024 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường Đại học
  Kiến trúc Hà
Nội

Vừa học vừa làm Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công
  trình III

LAS-00072033
Nguyễn Thanh Hoài 01/3/1963 030063009011 20/4/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  phường Tam Thanh, TP
Lạng Sơn

Đại học Xây
dựng tại chức Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công

  trình III

LAS-00081633
Đặng Trung Lộc 04/7/1985 020085003343 10/5/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

ĐH Giao thông
vận tải Vừa học vừa làm Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công

  trình III

LAS-00072029
Hoàng Đức Thuận 04/8/1984 020084010500 12/6/2024 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Đại học Xây
dựng chính quy Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng QLDA công trình II

LAS-00201903
Vy Tuấn Phong 23/8/1994 020094000005 10/7/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam Quận cầu Giấy, Hà Nội Cao đẳng cơ
điện Hà Nội chính quy Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế cơ điện công trình III

LAS-00201904
Vũ Tuấn Dũng 19/6/1997 020097009874 10/4/2023 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

ĐH công nghiệp
Thái Nguyên chính quy Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế cơ điện công trình III

LAS-00097981

Nguyễn Tuấn Anh 28/8/1983 020083004770

1/26/2022 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

 thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

ĐH Điện lực Vừa học vừa làm Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế cơ điện công trình III

1/26/2022 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam ĐH Điện lực Vừa học vừa làm Kỹ sư Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III

LAS-00013817

Lê Trần Tuấn 13/10/1981 020081008144

10/7/2023 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

 thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

ĐH CN Thái
Nguyên chính quy Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế cơ điện công trình III

10/7/2023 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam ĐH CN Thái

Nguyên chính quy Kỹ sư Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III

LAS-00133355
Hoàng Quốc Long 16/10/1990 020090000476 3/29/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam Cao Lộc, Lạng Sơn Trường ĐH CN
GTVT Chính quy Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát Công trình III

LAS-00074394
Nguyễn Xuân Huy 27/10/1973 025073017675 1/7/2022 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam Việt Trì, Phú Thọ Trường ĐH
GTVT Tại chức Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát Công trình III

LAS-00085524
Hứa Thanh Tuấn 22/11/1981 020081000225 26/5/2023 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam Bình Gia, Lạng Sơn Trường ĐH KT
Công Nghiệp VHVL Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án III

LAS-00103113

Hoàng Mỹ Đức 23/02/1992 020092007660

6/1/2021 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

Chi Lăng, TPLS Trường ĐH CN
GTVT Chính quy

Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát Công trình III

6/1/2021 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát Địa hình III

6/1/2021 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế Công trình Giao thông III

LAS-00201905

Hoàng Văn Vượng 20/3/1989 020089011794

5/9/2021 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

Hoàng Văn Thụ, TPLS Trường ĐH
GTVT Liên thông ĐH

Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát Công trình III

5/9/2021 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế Công trình Giao thông III
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5/9/2021 Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát Địa hình III

LAS-00097064

Sầm Văn Thượng 02/8/1982 0200820003451 21/9/2022

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

Mai Pha, TPLS Trường ĐH CN
GTVT Chính quy

Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát Công trình III

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát Địa hình III

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

LAS-00201906

Trần Phú Hoàng 02/6/1993 020093002541 29/4/2021

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

Mai Pha, TPLS Trường ĐH Xây
dựng Chính quy

Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát Công trình III

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế Công trình Giao thông III

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát Địa hình III

LAS-00068348
Tô Tuấn Du 16/5/1990 020090000211 5/13/2024 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam Hoàng Đồng, TPLS Trường ĐH công
nghệ GTVT chính quy Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án III

LAS-00097069

Đặng Tiến Văn 01/5/1986 020086006839 5/9/2021

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

 thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường Đại học
xây dựng chính quy

Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình (Cầu – hầm) II

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình (đường bộ) II

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công trình III

LAS-00015911

Nguyễn Duy Tuyên 15/8/1983 020083009318 12/14/2023

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

 thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường Đại học
xây dựng chính quy

Kỹ sư Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công trình II

LAS-00116904
Nguyễn Trung Hiếu 25/09/1995 020095008236 5/9/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường Đại học
Thuỷ Lợi chính quy Kỹ sư Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

LAS-00094532
Nông Duy Thành 09/12/1986 020086005369 5/9/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường Đại học
Thuỷ Lợi Vừa học vừa làm Kỹ sư Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

LAS-00045217
Nguyễn Đình Đức 24/3/1984 024084014890 8/17/2022 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường ĐH
GTVT chính quy Kỹ sư Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

LAS-00201907
Đổng Tiến Mạnh 09/9/1993  020093000370 3/26/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam  thành phố Lạng Sơn, tỉnh
Lạng Sơn

Trường ĐH công
nghệ GTVT chính quy Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án III

LAS-00201908

Hà Quốc Hưng 10/09/1988 020088000271 3/25/2021

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam

huyện Văn Quan, tỉnh LS Trường ĐH công
nghệ GTVT chính quy

Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án III

Cục CS QL Hành
chính về TTXH Việt Nam Kỹ sư Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

LAS-00085521
Hoàng Văn Mạnh 02/01/1978 020078000174 25/03/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam huyện Bình Gia, tỉnh LS Trường Đại học
Xây dựng Vừa học vừa làm Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án III

LAS-00079895
Hoàng Văn Dũng 05/8/1985 020085000289 25/3/2021 Cục CS QL Hành

chính về TTXH Việt Nam huyện Văn Quan, tỉnh LS Trường ĐH
GTVT chính quy Kỹ sư Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quản lý dự án III

LAS-00201905

Hoàng Văn Vượng 20/3/1989 020089011794 Hoàng Văn Thụ, TPLS Trường ĐH
GTVT Liên thông ĐH
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Lĩnh vực theo Nghị Định
Khảo sát xây dựng
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Định giá xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
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Hướng dẫn nhập thông tin vào file excel theo chuẩn

STT Tiêu đề

1 Toàn bộ các cột thông tin phải để ở Format dạng Text

2 Không được phép đổi tên các Sheet ở file excel mẫu

3 Toàn bộ các cột thông tin phải nhập đầy đủ

4 Ngày sinh/ năm sinh của chứng chỉ cá nhân phải nhập đúng theo
chuẩn: "DD/MM/YYYY" ( ngày/tháng/năm)

5 Cột lĩnh vực "L" là cột chọn thông tin xổ xuống, không phải là gõ
vào từ bàn phím

6 Không được phép sửa đổi thông tin của "Sheet 2"
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Nội dung

- Trong trường hợp Chứng chỉ có 1 lĩnh vực thì phải nhập đầy đủ các trường thông
tin từ A --> N
- Trong trường hợp Chứng chỉ có hơn 1 lĩnh vực: từ lĩnh vực thứ 2 trở đi thì không
phải nhập các cột thông tin từ A --> K
* Với các cá nhân được cấp nhiều lĩnh vực thì không được phép nhập chung các lĩnh
vực vào 1 ô mà phải tách ra thành hàng bên dưới.

Thông tin các lĩnh vực căn cứ theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Hướng dẫn nhập thông tin vào file excel theo chuẩn
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